
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Lớp Giờ thi/Ngày thi Phòng thi Ghi chú

1 23057035 Nguyễn Nhật Anh 04/11/1988 QH-2023-E.CH CNTC 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

2 23057036 Phạm Thị Quỳnh Chi 30/07/1990 QH-2023-E.CH CNTC 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

3 23057037 Trần Thị Hải Hà 24/07/1983 QH-2023-E.CH CNTC 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

4 23057029 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/12/2000 QH-2023-E.CH KẾ TOÁN 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

5 23057030 Đinh Lê Thanh 14/08/2000 QH-2023-E.CH KẾ TOÁN 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

6 23057021 Đàm Thị Diệu Linh 22/11/1999 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

7 23057022 Hồ Việt Đại Long 28/03/2000 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

8 23057028 Trần Thị Ngọc Mỹ 24/01/2000 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

9 23057023 Trần Thị Hằng Nga 01/02/1995 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

10 23057024 Nguyễn Việt Phương 18/02/1985 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

11 23057025 Nguyễn Lệ Quỳnh 30/10/2000 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

12 23057026 Lê Thị Hà Trang 23/01/2000 QH-2023-E.CH KTQT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

13 23057001 Nguyễn Phạm Đức Anh 27/08/2000 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

14 23057002 Nguyễn Đình Diệu 23/02/1986 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

15 23057003 Nguyễn Thị Hồng Điệp 07/12/1981 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

16 23057004 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/01/1992 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

17 23057005 Mạc Phúc Khải 03/10/1998 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

18 23057006 Vũ Thanh Phương 01/11/1982 QH-2023-E.CH QLKT 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

19 23057007 Dương Vân Anh 10/05/2000 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

20 23057008 Đoàn Hương Giang 12/10/1998 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

21 23057009 Đỗ Thị Mai Hương 23/05/1992 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

22 23057010 Lê Phương Linh 21/02/1996 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

23 23057011 Nguyễn Khánh Linh 12/01/2000 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

24 23057012 Nguyễn Thị Nga 15/01/1998 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

25 23057013 Trần Thị Mỵ Nương 06/06/1996 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

DANH SÁCH THI

Học phần: Triết học Mác Lênin, KHÓA QH-2023-E.CH (TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1)

(Kèm theo công văn               /TB-ĐHKT ngày       tháng 09 năm 2023)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Page 1



STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Lớp Giờ thi/Ngày thi Phòng thi Ghi chú

26 23057015 Trương Thị Quỳnh 06/08/1991 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

27 23057017 Trần Đình Thành 08/08/1996 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

28 23057018 Hoàng Ngọc Tuấn 25/07/1986 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

29 23057019 Nguyễn Thị Hoàng Yến 18/12/1998 QH-2023-E.CH QTKD 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

30 23057031 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 23/11/1997 QH-2023-E.CH TCNH 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

31 23057032 Tống Thị Hiền 12/09/1989 QH-2023-E.CH TCNH 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4

32 23057034 Nguyễn Phương Thảo 02/05/2000 QH-2023-E.CH TCNH 1 18h ngày 15/09/2023 305 E4
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